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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 19 tháng 8 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW)
1. Tin cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên sáng ngày 20/8 khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, sau đó mưa sẽ giảm dần.
 2. Tin cảnh báo mưa dông trên biển:
Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
3. Tình hình thời tiết ngày và đêm 20/8:
- Khu vực Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa, mưa vừa; khu vực Đông Bắc Bộ có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. 
- Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày:  Từ 19h00 ngày 18/8 đến 19h00 ngày 19/8, các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Phố Ràng (Lào Cai)
	55 mm
	
	Võ Nhai (Thái Nguyên)
	69 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	56 mm
	
	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	56 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	132 mm
	
	Tà Lương (Thừa Thiên Huế)
	81 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	68 mm
	
	Kom Tum (Kom Tum)
	74 mm

	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	70 mm
	
	Liên Khương (Lâm Đồng)
	61 mm


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 19/8 đến 07h00 ngày 20/8, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Km22 (Sơn La)
	74 mm
	
	Bái Thượng (Thanh Hóa)
	93 mm

	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	81 mm
	
	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	109 mm

	Hiệp Hòa (Bắc Giang)
	138 mm
	
	Cát Tiên (Đồng Nai)
	80 mm


4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày16/8 đến 19h00 ngày 19/8, các tỉnh miền núi phía Bắc, Đông Nam Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), tổng lượng mưa phổ biến dưới 100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bắc Quang (Hà Giang)
	130 mm 
	
	Tà Lương (Thừa Thiên Huế)
	105 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	201 mm
	
	Phan Sơn (Bình Thuận)
	121 mm

	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	94 mm
	
	Liên Khương (Lâm Đồng)
	154 mm



II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:	
1. Các sông Bắc Bộ
Mực nước lúc 7h00 ngày 20/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,82m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,99m. 
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ biến đổi chậm, các sông trên hệ thống sông Thái Bình sẽ dao động theo xu thế xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên
Mực nước các sông ở Nam Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông khác từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và Bắc Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/19/08, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,54m; sông Cả tại Nam Đàn: 0,68m; sông La Ngà tại Tà Pao: 117,44m; sông ĐăkNông tại ĐăkNông: 588,68m (trên BĐ1: 0,18m).
 Dự báo: mực nước các sông ở Thanh Hóa, khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ; các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế và Bình Thuận biến đổi chậm. 
 3. Các sông Nam Bộ
Mực nước cao nhất ngày 18/08, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,24m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,99 m. 
Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài lúc 7h ngày 19/8 là 111,74m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 23/08, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 1,96m; tại Châu Đốc xuống mức 1,68m. 
Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, ngày 20/8 ở mức 111,45m.
III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h
	19/8
	200,03
	114,71
	2682
	840

	
	7h
	20/8
	200,66
	115.53
	3395
	617

	Hòa Bình
	7h
	19/8
	109,30
	13,75
	1.240
	2.290

	
	7h
	20/8
	109,18
	13,68
	1.680
	2.220

	Tuyên Quang
	7h
	19/8
	115,88
	49,58
	1.672
	600

	
	7h
	20/8
	116,66
	49,55
	1.237
	594

	Thác Bà
	7h
	19/8
	50,37
	20,78
	252 (TB ngày 19/8)
	74 (TB ngày 19/8)

	
	7h
	19/8
	50,51
	20,78
	
	


Các hồ vẫn duy trì trạng thái hoạt động bình thường, đóng tất cả các cửa xả mặt, xả đáy.
IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI 
1. Tỉnh Hà Giang
[bookmark: _GoBack]Theo Báo cáo nhanh số 22/BC-VPTT ngày 19/8 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN  tỉnh Hà Giang, từ ngày 17-18/8 mưa to đến rất to tại một số địa bàn trong tỉnh gây thiệt hại: 12 nhà dân tại TP Hà Giang và huyện Đồng Văn bị ảnh hưởng sạt lở đất, 0,9 ha đậu tương mất trắng do bị vùi lấp; 7 con trâu bị chết do sét đánh; Quốc lộ 34 tại địa phận xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, nền đường liên xã tại các huyện Yên Minh, Quản Bạ bị sạt lở cục bộ và cuốn trôi với khối lượng khoảng 1700m3.
Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã chỉ đạo di dời khẩn cấp 3 nhà, huy động lực lượng thông tuyến đường Quốc lộ 34, tiếp tục sửa chữa các tuyến đường huyện Yên Minh, Quản Bạ. 
2. Tỉnh An Giang
Theo Báo cáo số 43/BC-PCTT của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh An Giang, vào chiều  ngày 18/8/2015 trên địa bàn huyện Phú Tân đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc, làm sập hoàn toàn 05 căn nhà, tốc mái 71 căn nhà, tốc mái 01 nhà xe trường học, 10 tấn gạo bị ướt. 
Sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng khắc phục sự cố, thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. /. 

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
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